Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 3

Trường THCS Đoàn Thị Điểm.

ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ I ( 2023 – 2024)

MÔN: TOÁN – KHỐI 7

Thời gian làm bài: 90 phút
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)

Câu 1 . Khẳng định nào sau đây sai?
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Câu 2. Số đối của 
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Câu 3. Quan sát trục số sau. Khẳng định nào sau đây đúng?
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A. Điểm 
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 biểu diễn số hữu tỉ [image: image13.png]
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B. Điểm 
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 biểu diễn số hữu tỉ [image: image16.png]
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C. Điểm 
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 biểu diễn số hữu tỉ [image: image19.png]


.
D. Điểm 
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 biểu diễn số hữu tỉ [image: image22.png]
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Câu 4. Trong các số 
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  có bao nhiêu số hữu tỉ dương?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 5.  Kết quả của phép tính  
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Câu 6. Hình hộp chữ nhật  ABCD.A’B’C’D’ có AD = 8cm. Khẳng định nào sau đây đúng?
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A. A’D’= 8cm.



B. CC’ = 8cm.



C. D’C’ = 8cm.



D. AC’ = 8cm.
[image: image62.png]


Câu 7. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh A’B’ = 3cm, B’C’ = 5cm , A’C’ = 6cm, AA’ = 7cm. Độ dài cạnh AB sẽ bằng: 
A. 3cm.


B. 5cm.


C. 6cm.


D. 7cm.

Câu 8. Hình nào sao đây là hình lăng trụ đứng tứ giác? 
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A. Hình 1                       B. Hình 2                    C.  Hình 3                         D. Hình 4

Trả lời trắc nghiệm
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II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm).  Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lí nếu có thể):
a) 
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b) 
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c) 
[image: image35.wmf]167

511

5.27

125.9


Câu 2 (2điểm). Tìm số hữu tỉ 
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Câu 3  (1,5 điểm). 
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Cho hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ như hình vẽ, có PQ = 7 m, 
NP = 6 m, CP = 8 m. 
a) Kể tên các đường chéo của hình hộp chữ nhật.

b) Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật này.
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Câu 4 (1,5 điểm). Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước 
trong lòng hồ là: Chiều dài 12m, chiều rộng 5m, chiều sâu 3m.

a/  Tính thể tích của hồ bơi.


b/ Tính diện tích cần lát gạch bên trong lòng hồ 
(mặt đáy và 4 mặt xung quanh).


c/ Biết gạch hình vuông dùng để lát hồ bơi có cạnh 50cm. 
Hỏi cần mua ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát bên trong hồ bơi.

Câu 5 (1,0 điểm). Một cửa hàng sách có chương trình khuyến mãi sau: Khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm 10% tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Lan có thẻ thành viên và bạn mua 3 quyển sách, mỗi quyển đều có giá 120 000 đồng. Bạn đưa cho cô thu ngân 350 000 đồng. Hỏi bạn Lan được trả lại bao nhiêu tiền?
---Hết---
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
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PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Câu 1.a (0,75 điểm): ;
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	Câu 1b (0,75 điểm). ;
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	Câu 1c (0,5 điểm). .
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	Câu 2a (1 điểm). Tìm số hữu tỉ 
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	Câu 2b (1,0 điểm). .
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	3
	Câu 3a (0,5 điểm). Kể tên các đường chéo của hình hộp chữ nhật.

	
	AP, BQ, CM, DN
	0.5

	
	Câu 3b (1 điểm). Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật này.

	
	Thể tích hình hộp chữ nhật: 
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	Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật :
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	4
	Câu 4a (0,5 điểm) Tính thể tích của hồ bơi.

	
	Tính thể tích của hồ bơi là


V = 3.12.5 = 180 (m3
	0.5

	
	Câu 4b (0,5 điểm) Tính diện tích cần lát gạch bên trong lòng hồ 

(mặt đáy và 4 mặt xung quanh).

	
	Diện tích cần lát gạch bên trong lòng hồ là

Sxq+ Sđáy = 2.(12+5).3 + 12 . 5 = 162 (m2)
	0,5

	
	Câu 4c (0,5 điểm) Biết gạch hình vuông dùng để lát hồ bơi có cạnh 50cm. Hỏi cần mua ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát bên trong hồ bơi.

	
	Đổi 50cm = 0,5 m
Diện tích viên gạch là

0,5 . 0,5 = 0,25 (m2)

Số viên gạch để lát bên trong hồ bơi là

162 : 0,25 = 648 (viên)
	0.5

	5
	Câu 5 (1,0 điểm)

	
	 Số tiền Lan được trả lại là
350 000 – 3 . 120 000 . (1 – 10%) = 26 000 (đồng)
	1


Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần.
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